
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 78 100010 SSD độ III 

1 2 62 5015 SSD độ III

1 3 51 2022 UBT (P) 10cm

1 4 35 1021 NXTC 14tuần

17 5 69 9009 SSD độ III

17 6 42 3003 LNMTCBT (T) 12cm(Mổ khó)

17 7 41 2002 NXTC 8cm

18 8 76 9009 UBT (P) 8cm/VMC

18 9 47 1001 UXTC 14 tuần/Thị lực giảm

18 10 40 2002 CIN 3/Tiểu đƣờng

21 11 49 1001 CIN 3 tái phát

21 12 45 4074 UXTC 14 tuần

21 13 41 1001 UXTC 16 tuần

21 14 35 ĐT NXTC 8cm

15 51 ĐT UXTC 14 tuần

16 42 2002 UXTC 14 tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 63 3003 SSD độ III

1 2 45 2012 UXTC 18 tuần

1 3 49 3023 UXTC 14 tuần

1 4 46 ĐT UXTC 12 tuần

17 5 21 ĐT U hạ vị 14cm

17 6 41 1001 UXTC 16 tuần/VMC Abces TV

17 7 38 ĐT NXTC 12 tuần HUỲNH HẢI + THỂ.TT + VĂN.SB 

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THỦY VÂN.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THỦY VÂN.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + VĂN.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + VĂN.SB

M.LOAN + BÍCH TY + LỆ HẰNG.SB

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + SINH.SB(S)

BS SẢN A + K.LIÊN + SƢƠNG.SB(C)

H.HIỆP + YẾN OANH + CHỈNH.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + CHỈNH.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + CHỈNH.SB

D.MINH + QUỐC BẢO.TT + THANH HẰNG.SB

D.MINH + QUỐC BẢO.TT + THANH HẰNG.SB

M.LOAN + BÍCH TY + LỆ HẰNG.SB

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + N.LAN.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + N.LAN.TT

B.HẢI + THỂ.TT + TRẦN ANH.SB

B.HẢI + THỂ.TT + TRẦN ANH.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ CHI.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ CHI.TT

HỒ HOA + MỸ CHI.TT + PHƢƠNG ANH.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 21/11/2011 đến ngày 27/11/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

LÊ THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

LÂM THỊ LANG

NGUYỄN KIM THÚY

NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN

NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI

LƢƠNG THỊ TẦM

LÊ THỊ HẠNH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

THÁI THỊ PHƢƠNG

TRẦN THỊ ĐÀO

ĐÀO THU HIỀN

NGUYỄN THỊ TRỌNG NHÂN

LÊ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ YẾN

LÝ PHỤNG KIỀU

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ TUA

NGUYỄN THÙY LINH

LÊ THỊ ÁNH LÀI

VÕ THỊ ĐẦM

NGUYỄN THỊ TÁM

BẠCH THỊ KIM ANH

TRƢƠNG THỊ CHEO

530b

9950

9567

9609

9407

9559

9607

SHC

9499

9547

9841

9982

9410

9602

9480

9738

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9551

420b

421b

9534

PM

Ngày: 21/11/2011 

Ngày: 22/11/2011 

9600

9469

9502

9506



18 8 61 3003 SSD độ III

18 9 55 1031 SSD độ III

18 10 50 4004 UXTC 15 tuần

18 11 46 2002 UBT (T) 5 cm

21 12 52 2002 UXTC 16 tuần

21 13 46 5015 UXTC 14 tuần

21 14 28 0010 NXTC 14 tuần

15 45 3003 UXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 74 7007 SSD độ III

1 2 69 4004 UXTC 13 tuần/Viêm đa khớp

1 3 57 4004 Sa BQ

17 4 61 5005 UBT(P) 15cm

17 5 42 2002 UXTC 18tuần

17 6 41 3003 NXTC 14 tuần

18 7 61 110010 SSD độ III + UBT(P)

18 8 23 1001 U hạ vị 12cm

18 9 42 0000 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

21 10 69 9009 UBT (T) 8 cm

21 11 50 2002 UXTC 12 tuần

21 12 39 1001 NXTC 16 tuần

13 44 1011 UXTC 16 tuần

14 43 2002 UXTC 12 tuần/VMC

16 15 0

16 16 0

1 1 67 9009 SSD độ III

1 2 62 4004 SSD độ III

1 3 46 1001 UXTC 14 tuần

17 4 70 8008 UBT (T) 10 cm MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

DỰ BỊ    

BS SẢN A + TRÚC ANH + PHƢƠNG THẢO.SB(S)

BS SẢN A + V.HÙNG + LỆ THU.SB(C)

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT  

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT

THỐNG + THỂ.TT+ TRINH.SB   

BÍCH 1 + THU + NGỌC LAN.TT

BÍCH 1 + THU + NGỌC LAN.TT

HƢƠNG THU + THỤC TRANG + BÌNH.SB

HƢƠNG THU + THỤC TRANG + BÌNH.SB

HƢƠNG THU + THỤC TRANG + BÌNH.SB

DỰ BỊ         

Q.KHOA + THỂ.TT + AN.SB

Q.KHOA + THỂ.TT + AN.SB

T.HÒA + CHỌN + BIÊN.SB

T.HÒA + CHỌN + BIÊN.SB

T.HÒA + CHỌN + BIÊN.SB

BÍCH 1 + THU + NGỌC LAN.TT

A DANH.PNT + Q.HẢI + XUÂN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + XUÂN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + X.TRANG2 + THẮNG.SB(S)

BS SẢN A +  TAM.TT + VÂN THẢO.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

D.P.MAI + TRÍ 1 + VƢƠNG.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + VƢƠNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + XUÂN.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ + PP (P), SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Sửa thành trƣớc Â Đ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SA

TRẦN THỊ CHIẾN

CAO THỊ THẢO

PHẠM KIM TƠ

LỤC THỊ OANH

LÊ THỊ THOI

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ TÀI

HUỲNH THỊ KIM VÂN

HỒ THỊ PHƢỢNG

ĐINH THỊ HOA

NGUYỄN THỊ DÂN

NGUYỄN THỊ KIỀU PHƢƠNG

BÙI THỊ MỸ HẰNG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

PHÙ THỊ NIỆM

BÙI THỊ TÁM

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ HOE

NGUYỄN THỊ MY

ĐẶNG THỊ LÝ

LÊ THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ  NHUNG

NGUYỄN THỊ KIM CHI

PHAN THỊ THU

TRẦN THỊ LƢỢC

8772

9505

10050

9742

9651

9572

9582

9601

9561

9585

9481

9679

9581

9652

9507

9615

9558

9435

9587

9732

9569

9527

9498

9532

9520

9420

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/11/2011 

Ngày: 24/11/2011 



17 5 60 6006 SSD độ III

18 6 44 2002 UXTC 14 tuần

18 7 39 2002 UXTC 16 tuần

18 8 39 4024 CIN 3

18 9 39 1001 NXTC 18tuần

21 10 44 ĐT UXTC 18 tuần

21 11 42 2002 UXTC 16 tuần,CĐPB: UBT (T)

21 12 32 1001 UXTC 12 tuần/VMC 

13 43 0000 NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 69 6006 SSD độ III

1 2 59 3003 K NMTC gđ I

1 3 38 0000 UXTC 14 tuần + LNMTC 2 BT 5cm

17 4 61 6026 SSD độ III

17 5 47 2022 UXTC 14tuần/VMC

17 6 44 3023 LNMCơ TC

18 7 42 3003
U hạ vị 15cm/VMC 3 lần(TNTC,RT,Cắt 

TC)

18 8 33 2002 UBT(P) 14cm

18 9 30 0000 NXTC 16 tuần

21 10 56 5025 UBT (P) 8cm

21 11 51 3004 TS mô đệm

21 12 49 1001 UBT (P) 8cm

13 48 1001 UXTC + UBT

14 42 2062 UXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƢ ANH + BẢO VÂN.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + PHI VÂN.SB(C)

BÍCH 1 + MỸ THANH + DÕNG.SB

BÍCH 1 + MỸ THANH + DÕNG.SB

BÍCH 1 + MỸ THANH + DÕNG.SB

B.HẢI + MỸ CHI.TT + DUNG.SB

B.HẢI + MỸ CHI.TT + DUNG.SB

B.HẢI + MỸ CHI.TT + DUNG.SB

THU THỦY + V.HÒA + THANH THÚY

V.HÒA + THANH THÚY + TUẤN.SB 

V.HÒA + THANH THÚY + TUẤN.SB 

THÁI HÀ + LÊ DIỆP + QUỐC BẢO.TT

THÁI HÀ + LÊ DIỆP + QUỐC BẢO.TT

THÁI HÀ + LÊ DIỆP + QUỐC BẢO.TT

Q.TUẤN + G.ĐỨC + DIỆP.SB  

Q.TUẤN + G.ĐỨC + DIỆP.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + DIỆP.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + HỒNG LOAN + THƢ.SB(S)

BS SẢN A + MINH TRÂMSB + TUYẾT.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

DIỄM TUYẾT + ĐEM + ĐÀO.SB

DIỄM TUYẾT + ĐEM + ĐÀO.SB  

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + ĐẠT.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + ĐẠT.SB  

Mổ lấy thai

Ngày 18 tháng 11 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT (Mổ khó)

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

DIỆP THỊ ÁNH

BN SẢN A

BN SẢN A

MÃ THỊ THANH

NGUYỄN THỊ MINH THẢO

VÕ THỊ CANG

NGUYỄN THỊ KIM BA

HUỲNH THỊ BI

TRỊNH XUÂN HƢƠNG

LÊ THỊ MÀU

TRẦN KIM NGÀ

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ TUYẾT SƢƠNG

NGÔ THỊ BẠCH YẾN

NÌM ÁI LÂM

ĐINH THỊ KIM LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THẢNH

TRẦN LÝ CÔNG

PHẠM TUYẾT MAI

VŨ THỊ CHÍN

TRẦN THỊ MAI

VÕ THỊ MỸ CHÂU

ĐINH THI MƢỜI

9772

9943

9924

9504

9659

9530

4661

9625

9955

9947

9695

9589

9605

9846

9616

9658

9805

8122

9644

9676

9721

9513

9654

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/11/2011 


